
         UBND QUẬN BA ĐÌNH 

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRUNG TRỰC 

THỜI KHÓA BIỂU 
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LỚP 
THỜI GIAN 

HỌC 

 

HÌNH THỨC 

HỌC 

 

THỨ/ MÔN HỌC 

 

THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 
THỨ BẢY 

 

 

Lớp 1 

Trong ngày Website c1….  ÂM NHẠC THỂ DỤC MĨ THUẬT  

19h15-19h45 Zoom  TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT  

19h50-20h20 Zoom  TOÁ N TOÁ N TOÁ N  

20h25 – 21h10 Zoom  ĐẠO ĐỨC/ C TẢ TNXH/ CTẢ TẬP VIẾT/ HĐTN  

Lớp 2 

Trong ngày Website c1….  ÂM NHẠC THỂ DỤC MĨ THUẬT  

19h15-19h45 Zoom  TẬP ĐỌC TOÁ N TẬP LÀM VĂN  

19h50-20h20 Zoom  TOÁ N LT& CÂU TOÁ N  

20h25 – 21h10 Zoom  HD ÔN TẬP HD ÔN TẬP HD ÔN TẬP  

Lớp 3 

Trong ngày Website c1….  ÂM NHẠC THỂ DỤC MĨ THUẬT  

19h15-19h45 Zoom  TẬP ĐỌC LT& CÂU/ T ANH (3A3,4) TẬP LÀM VĂN/ 

T ANH (3A1,2) 

 

19h50-20h20 Zoom  TOÁ N TOÁ N T ANH (3A5,6)  

Lớp 4 

Trong ngày Website c1….  ÂM NHẠC THỂ DỤC MĨ THUẬT  

19h15-19h45 Zoom  TOÁ N/ T ANH (4A1,2) TOÁ N TOÁ N T ANH (4A3) 

19h50-20h20 Zoom  T. ĐỌC/ T ANH(4A4,5) LT&CÂU CHÍNH TẢ  

20h25 – 21h10 Zoom   TẬP ĐỌC KHOA HỌC  

Lớp 5 

Trong ngày Website c1….  ÂM NHẠC THỂ DỤC MĨ THUẬT  

9h- 9h40 Zoom  T ANH (5A1,2) TẬP ĐỌC LT& CÂU  

9h50 – 10h30 Zoom  T ANH (5A3,4) TOÁ N TOÁ N  

10h35 – 11h10 Zoom   KHOA HỌC TẬP LÀM VĂN  

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

   Phạm Tố Uyển 

 



 

           

 


